PHỤ LỤC MỜI CHÀO GIÁ

1. KHU VỰC LÀM VIỆC:
0. Khoa Hô hấp 1
0. Khoa Nhiễm và Cấp cứu Nhiễm
0. Khoa Nội Tổng hợp
0. Khoa Sức khoẻ trẻ em – Chất lượng cao
0. Khoa Chấn Thương Chỉnh hình – Bỏng
0. Khoa Nội 2
0. Khu Ban Giám đốc + Hội Trường A + Thư viện + Hội trường C + Phòng Công nghệ thông tin
0. Khoa Hô Hấp 2
0. Khoa Ung bướu – Huyết học
0. Hội Trường B; Phòng Quản lý chất lượng và Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế; Bộ Môn Nhi
0. Khoa chẩn đoán hình ảnh
0. Khu khám Chất lượng cao
0. Khối nhà xét nghiệm (vi sinh, huyết học, hóa sinh …)
0. Khu nhà phòng Tổ chức cán bộ (tầng trệt và tầng 1)
0. Công trình lấy rác
0. Thủ kho
1. THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ NHÂN SỰ:
1. Thời gian làm việc:
Thời gian làm việc hàng tuần: Từ thứ hai đến chủ nhật.
Thời gian làm việc hàng ngày:
- Ca 1 từ: 06h00 đến 14h00
- Ca 2 từ: 14h00 đến 22h00
- Ca 3 từ: 22h00 đến 06h00
- Ca hành chính: Sáng từ 07h00 đến 11h00
      Chiều từ 13h00 đến 17h00
Thời gian làm việc hàng năm: 365 ngày/năm (bao gồm cả ngày lễ và ngày nghĩ).
1. Bố trí nhân sự:




	
KHU VỰC LÀM VIỆC
	THỜI GIAN LÀM VIỆC

	
	Ca 1
	Ca 2
	Ca 3
	Ca HC

	
	(06h00 - 14h00)
	(14h00 - 22h00
	(22h00 - 06h00)
	S:07h00-11h00 C:13h00-17h00

	Khoa Hô Hấp 1
	4
	3
	2
	-

	Khoa Nhiễm và Cấp cứu Nhiễm
	8
	3
	2
	-

	Khoa Nội Tổng hợp
	4
	2
	1
	-

	Khoa Sức khỏe trẻ em – Chất lượng
cao
	-
	-
	-
	4 (19h30)

	Khoa Chấn Thương Chỉnh hình –
Bỏng
	2
	1
	1
	-

	Khoa Niệu
	2
	1
	1
	-

	Khu Ban Giám đốc + Hội Trường A + Thư viện + Hội trường C + Phòng
Công nghệ thông tin
	
-
	
-
	
-
	
1

	Khoa Ngoại thần kinh
	1
	1
	-
	-

	Khoa Ung Bướu - Huyết học
	3
	2
	1
	-

	Hội Trường B; Phòng Quản lý chất
lượng và Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế; Bộ Môn Nhi
	
-
	
-
	
-
	
2

	Khoa chẩn đoán hình ảnh
	-
	-
	-
	3

	Khu khám Chất lượng cao
	4
	3
	-
	-

	Khối nhà xét nghiệm (vi sinh, huyết học, hóa sinh …)
	-
	-
	-
	3

	Khu nhà Phòng Tổ chức cán bộ (tầng trệt và tầng 1)
	-
	-
	-
	1

	Công trình lấy rác
	2
	2
	-
	2

	Thủ kho
	-
	-
	-
	2

	Giám sát
	1
	1
	-
	2

	Cộng
	31
	19
	8
	20

	Tổng cộng
	78


1. [bookmark: _GoBack]CHI TIẾT CÔNG VIỆC:
1. Phòng hành chánh các khoa, phòng:





	
Stt
	
Chi tiết làm sạch
	Yêu cầu

	
	
	Tần suất vệ sinh
	
Chất lượng
	Thời lượng yêu cầu
	Thời gian thực hiện/ thời gian trực

	1
	Quét	và	lau sàn
	2 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	7ngày/ tuần
	6:00-17:00

	2
	Thu gom rác
	2 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00

	3
	Lau bàn
	2 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00

	4
	Lau các thiết bị văn phòng
	1 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	5 ngày/ tuần
	6:00-17:00

	5
	Lau cửa ra vào
	1 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	5 ngày/ tuần
	6:00-17:00

	6
	Lau mặt ngoài tủ, kệ
	1 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	5 ngày/ tuần
	6:00-17:00

	7
	Lau các công tắc điện
	1 lần/ tuần Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	
	6:00-17:00

	
8
	Lau	cửa	sổ
kính mặt trong kể cả khung
	1 lần/ tuần Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	
	
6:00-17:00

	9
	Tẩy các vết dơ trên tường
	1 lần/ tuần Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	
	6:00-17:00

	
10
	Làm sạch sàn
bằng máy chà sàn
	1 lần/ tháng
	Duy trì sạch trong ngày
	
	
6:00-17:00

	11
	Lau máng đèn
	1 lần/ tháng
	Duy trì sạch trong ngày
	
	6:00-17:00

	12
	Lau đồng hồ treo tường
	1 lần/ tháng
	Duy trì sạch trong ngày
	
	6:00-17:00

	13
	Quét	mạng nhện
	1 lần/ tháng
	Duy trì sạch trong ngày
	
	6:00-17:00


1. Phòng bác sĩ, phòng điều dưỡng:





	
Stt
	
Chi tiết làm sạch
	Yêu cầu

	
	
	Tần suất vệ sinh
	
Chất lượng
	Thời lượng
yêu cầu
	Thời gian thực hiện/
thời gian trực

	1
	Quét và lau sàn
	2 lần/ ngày
Và khi cần
	Duy trì sạch trong
ngày
	7 ngày/
tuần
	6:00-17:00

	2
	Thu gom rác
	2 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00

	3
	Lau bàn
	2 lần/ ngày
Và khi cần
	Duy trì sạch trong
ngày
	7 ngày/
tuần
	6:00-17:00

	4
	Lau cửa ra vào
	1 lần/ ngày
Và khi cần
	Duy trì sạch trong
ngày
	5 ngày/
tuần
	6:00-17:00

	5
	Lau mặt ngoài
tủ, kệ
	1 lần/ ngày
Và khi cần
	Duy trì sạch trong
ngày
	5 ngày/
tuần
	6:00-17:00

	6
	Lau các công
tắc điện
	1 lần/ tuần
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00

	7
	Lau	cửa	sổ
kính mặt trong
	1 lần/ tuần
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00

	8
	Tẩy các vết dơ
trên tường
	1 lần/ tuần
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00

	
9
	Làm sạch sàn bằng máy chà
sàn
	1 lần/ tháng Và khi cần
	
Duy trì sạch
	
	
6:00-17:00

	10
	Lau máng đèn
	1 lần/ tháng
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00

	11
	Lau	đồng	hồ
treo tường
	1 lần/ tháng
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00

	12
	Quét	mạng
nhện
	1 lần/ tháng
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00


1. Khu vực các phòng bệnh nhân, phòng cách ly, phòng cấp cứu:

	
Stt
	
Chi tiết làm sạch
	Yêu cầu

	
	
	Tần suất vệ sinh
	
Chất lượng
	Thời lượng yêu cầu
	Thời gian thực hiện/ thời gian trực

	
1
	Quét và lau sàn
với	hóa	chất làm sạch sàn
	2 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	2
	Thu gom rác
	3 lần/ ngày
Và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/
tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	3
	Lau mặt ngoài
tủ, kệ
	1 lần/ ngày
Và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/
tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	4
	Lau các tủ đầu
giường
	1 lần/ ngày
Và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/
tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	5
	Lau các công
tắc điện
	1 lần/ tuần
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	6
	Lau cửa ra vào
	1 lần/tuần
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	7
	Lau cửa sổ kính mặt trong kể cả
khung	 (dưới 2m)
	1 lần/ tuần Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:0017:00/
17:00-6:00

	
8
	Làm sạch các
vết	dơ	trên tường
	1 lần/ tuần Và khi cần
	
Duy trì sạch
	
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	9
	Quét	mạng
nhện
	1 lần/ 2 tuần
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	
10
	Tổng	vệ		sinh giường		bệnh
nhân với hóa chất diệt khuẩn
	1 lần/ tuần và sau khi bệnh nhân xuất viện.
Và khi cần
	
Duy trì sạch
	
	
6:00-17:00/
17:00-6:00

	
11
	Làm sạch sàn bằng máy chà
sàn
	1 lần/ 2 tuần Và khi cần
	
Duy trì sạch
	
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	12
	Lau máng đèn
	1 lần/ tháng
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	13
	Lau	đồng	hồ
treo tường
	1 lần/ tháng
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	6:00-17:00/
17:00-6:00


1. Các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, thang bộ và thu gom rác:

	
Stt
	
Chi tiết làm sạch
	Yêu cần

	
	
	Tần suất vệ sinh
	Chất lượng
	Thời lượng yêu
cầu
	Thời gian thực hiện/
thời gian trực

	I
	Khu vực sảnh
	
	
	
	

	
1
	Quét và lau sàn với hóa chất làm sạch
	02 lần/ ngày
và khi cần
	Duy trì
sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	
2
	
Thu gom rác
	02 lần/ ngày
Và khi cần
	Duy trì
sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	
3
	Thường xuyên kiểm
tra và đẩy bụi ở khu vực này
	04 lần/ ngày
và khi cần
	Duy trì
sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	4
	Làm sạch sàn bằng
máy chà sàn với hóa chất làm sạch
	1 lần/ 2 tuần
Và khi cần
	Duy trì
sạch trong ngày
	
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	II
	Khu vực hành lang
	
	
	
	

	
1
	Quét và lau sàn với hóa chất làm sạch sàn
	2 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì sạch trong
ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	2
	Thu gom rác
	2 lần/ ngày
Và khi cần
	Duy trì
sạch trong ngày
	7 ngày/
tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	
3
	Thường xuyên kiểm
tra và đẩy bụi ở khu vực này
	2 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì
sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	
4
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn với hóa
chất làm sạch
	1 lần/ 2 tuần
Và khi cần
	Duy trì sạch
	
	
6:00-17:00

	III
	Khu vực cầu thang bộ
	
	
	
	

	
1
	Quét và lau các bậc
thang + tay vịn với  hóa chất làm sạch
	2 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì
sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	
2
	
Thu gom rác
	2 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì
sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	
3
	
Kiểm tra và nhặt rác
	
Liên tục
	Duy trì sạch trong
ngày
	7 ngày/ tuần
	6:00-17:00/
17:00-6:00

	IV
	Thu gom rác
	
	
	
	

	
1
	Rác từ các khoa  phòng được thu gom và vận chuyển đến
nhà rác
	
2 lần/ ngày Và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	
7 ngày/ tuần
	
6:00-17:00/
17:00-6:00


1. Khu vực nhà vệ sinh:

	
Stt
	
Chi tiết làm sạch
	Yêu cầu

	
	
	Tần suất vệ sinh
	
Chất lượng
	Thời lượng yêu cầu
	Thời gian thực hiện/
thời gian trực

	I
	Nhà vệ sinh công cộng
	
	
	
	

	1
	Làm sạch bồn rửa
mặt, gương
	2 lần/ ngày
Và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	2
	Bồn tiểu, bồn vệ sinh
	Liên tục
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	
3
	Lau sàn, dọn sạch rác
trong thùng rác, khử mùi
	
Liên tục
	Duy trì sạch trong ngày
	
7 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	4
	Lau cửa, vách ngăn
	1 lần/ ngày
và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	5
	Kiểm tra và giữ sàn
nhà vệ sinh sạch
	Liên tục
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	6
	Tổng  vệ  sinh  nhà vệ
sinh vào cuối ngày và
	1 lần/ ngày
và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	
Stt
	
Chi tiết làm sạch
	Yêu cầu

	
	
	Tần suất vệ sinh
	
Chất lượng
	Thời lượng yêu cầu
	Thời gian thực hiện/
thời gian trực

	
	khử mùi
	
	
	
	

	7
	Lau sạch tường
	1 lần/ tuần
và khi cần
	Duy trì sạch
	
	

	8
	Lau máng đèn, quạt
thông gió
	1 lần/ tuần
và khi cần
	Duy trì sạch
	
	

	
9
	Làm sạch sàn bằng máy và hóa chất
	1 lần/ 2 tuần và khi
cần
	
Duy trì sạch
	
	

	




10
	Khử mùi hôi
· Lau chùi dụng cụ vệ sinh cố định.
· Thường xuyên kiểm tra và giữ sàn nhà vệ sinh sạch sẽ, khô.
· Rửa bồn tiểu, bồn rửa mặt.
· Đảm bảo sạch không mùi 24/24.
	Liên tục
	Duy trì sạch trong ngày
	07 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	II
	Nhà	vệ	sinh bên trong các phòng
	
	
	
	

	
1
	Làm sạch bồn rửa mặt, gương,
	02 lần/ ngày và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	
7 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	
2
	
Bồn tiểu, bồn vệ sinh.
	03 lần/ ngày và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	
7 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	3
	Lau sàn, dọn sạch rác
trong thùng rác, khử mùi.
	02 lần/ ngày và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	
7 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	4
	Tổng vệ sinh nhà vệ
sinh vào cuối ngày
	1 lần/ ngày
và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/ tuần
	06:00-17:00/
17:00-06:00

	

5
	Làm sạch sàn bằng máy và hóa chất, lau cửa, vách ngăn, tường, lau máng đèn,
quạt thông gió.
	1 lần/ 2 tuần và khi cần
	

Duy trì sạch
	
	
06:00-17:00/
17:00-06:00

	


6
	Khử mùi hôi
· Lau chùi dụng cụ vệ sinh cố định.
· Thường	xuyên kiểm tra và giữ sàn
nhà vệ sinh sạch sẽ, khô.
	

Liên tục
	

Duy trì sạch trong ngày
	

07 ngày/ tuần
	

06:00-17:00/
17:00-06:00



	
Stt
	
Chi tiết làm sạch
	Yêu cầu

	
	
	Tần suất vệ sinh
	
Chất lượng
	Thời lượng yêu cầu
	Thời gian thực hiện/
thời gian trực

	
	· Rửa bồn tiểu, bồn rửa mặt.
· Đảm	bảo	sạch không mùi 24/24.
	
	
	
	


1. Đối với các phòng khám:

	

Stt
	

Chi tiết làm sạch
	Chất lượng

	
	
	
Tần suất vệ sinh
	
Chất lượng
	Thời lượng yêu cầu
	Thời gian thực hiện/ thời gian trực

	1
	Quét và lau sàn
	2 lần/ ngày
và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/
tuần
	06:00-20:00

	2
	Thu gom rác
	2 lần/ ngày
và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/
tuần
	06:00-20:00

	3
	Lau bàn khám
	2 lần/ ngày
và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/
tuần
	06:00-20:00

	4
	Lau các thiết bị văn
phòng
	1 lần/ ngày
và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/
tuần
	06:00-20:00

	
5
	Lau cửa ra vào, lau các vết bẩn trên cửa
kính
	2 lần/ ngày và khi cần
	Duy trì sạch trong ngày
	7 ngày/ tuần
	
06:00-20:00

	6
	Lau mặt ngoài tủ, kệ
	1 lần/ ngày
và khi cần
	Duy trì sạch
trong ngày
	7 ngày/
tuần
	06:00-20:00

	7
	Lau các công tắc
điện
	1 lần/ tuần
và khi cần
	Duy trì sạch
	
	06:00-20:00

	8
	Lau máng đèn
	1 lần/ tháng
và khi cần
	Duy trì sạch
	
	06:00-20:00

	9
	Lau đồng hồ treo
tường
	1 lần/ tháng
và khi cần
	Duy trì sạch
	
	06:00-20:00

	10
	Quét mạng nhện
	1 lần/ tuần
và khi cần
	Duy trì sạch
	
	06:00-20:00

	11
	Tổng vệ sinh cửa ra
vào
	1 lần/ tuần
và khi cần
	Duy trì sạch
	
	06:00-20:00

	
12
	Lau	cửa	sổ	mặt
trong và ngoài kể cả khung
	1 lần/ tuần và khi cần
	
Duy trì sạch
	
	
06:00-20:00

	13
	Tẩy các vết dơ trên
tường
	1 lần/ tuần
và khi cần
	Duy trì sạch
	
	06:00-20:00

	
14
	Làm sạch sàn bằng máy chà sàn
	1 lần/ 2 tuần và khi
cần
	
Duy trì sạch
	
	
06:00-20:00


1. HÓA CHẤT, MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ VẬT DỤNG DO NHÀ THẦU CUNG CẤP:
1. Hóa chất:

	Stt
	Tên hóa chất
	Yêu cầu chất lượng

	1
	Hóa chất lau kính
	Theo tiêu chuẩn của BYT

	2
	Hóa chất lau sàn
	Theo tiêu chuẩn của BYT

	3
	Hóa chất làm sạch nhà vệ sinh
	Theo tiêu chuẩn của BYT

	4
	Chất khử mùi
	Theo tiêu chuẩn của BYT

	5
	Hóa chất khử trùng
	Theo tiêu chuẩn của BYT

	6
	Javen (ngâm khử trùng đầu lau)
	



1. Máy móc thiết bị:

	Stt
	Thiết bị máy móc
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy chà sàn liên hợp (sử
dụng bằng bình ac quy)
	Đáp ứng được khối lượng công việc
	Để tại chỗ sử dụng trong bệnh viện

	2
	Máy chà sàn một mâm
	
	Để tại chỗ sử dụng trong bệnh viện

	3
	Máy hút bụi khô
	
	Để tại chỗ sử dụng trong bệnh viện

	4
	Máy hút bụi ướt
	
	Để tại chỗ sử dụng trong bệnh viện

	5
	Máy phun áp lực cao
	
	Để tại chỗ sử dụng trong bệnh viện

	6
	Máy giặt
	
	Để tại chỗ sử dụng trong bệnh viện

	7
	Xe đẩy đa năng làm vệ
sinh
	
	Để tại chỗ sử dụng trong bệnh viện














1. Dụng cụ vệ sinh:

	Stt
	Mô tả
	Số lượng

	1
	Thùng vắt nước
	Đáp ứng được khối lượng công việc

	2
	Bảng báo sàn ướt
	

	3
	Cây lau sàn
	

	4
	Cây đẩy bụi
	

	5
	Cây đẩy nước
	

	6
	Dụng cụ lau kính (bao gồm bông gạt kính và
dụng cụ gạt kính)
	


1. Vật dụng khác:

	Stt
	Tên vật dụng
	Số lượng

	1
	Chổi cỏ
	Đáp ứng được khối lượng công việc

	2
	Chổi cứng
	

	3
	Xô nhựa
	

	4
	Ki hốt rác
	

	5
	Bình xịt
	

	6
	Găng tay cao su, khẩu trang y tế và dụng cụ cần
thiết khác (khăn lau, bàn chải...)
	

	7
	Bao rác y tế, bao rác sinh hoạt
	



